
Thông Số Kỹ Thuật

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT IN
Mẫu Máy Tay trái Tay phải

Truyền nhiệt/nhiệt trực tiếpPhương Pháp In
Độ Phân Giải
Tốc Độ In Tối Đa

Kích Thước In Tối Đa Chiều Rộng
Chiều Dài

Bộ Nhớ Trong Vùng Người Dùng
Vùng Nhận Đệm Vùng đệm gần đầy tại giải phóng tại

Phương Pháp Áp Dụng
Loại PJ (Press Jet - động cơ ép): Hành trình xi lanh là 200 mm (Hành trình hợp lệ nằm trong khoảng 170 mm)
CJ (Cylinder Jet - động cơ thổi ) Loại: Hành trình xi lanh tiêu chuẩn 200 mm (hành trình hợp lệ trong phạm vi 182 mm)
Khoảng cách thổi lên tới 10 mm, tốc độ băng tải lên tới 21 m/phút
Mặt trên, trên cùng của sản phẩm di chuyển (loại U)
Bên - Dọc, 90 độ khi di chuyển sản phẩm (Loại V)
Bên - Ngang, phù hợp với hành trình của sản phẩm (Loại H)

ĐẶC ĐIỂM VẬT LIỆU TIÊU HAO

Giá Đỡ

Loại Nhãn
Độ Dày Nhãn

Cuộn giấy
Bao gồm lóp lót

Hình Dạng Nhãn Đường Kính Đường kính lõi bên trong Đường kính lõi bên ngoài
Chiều Cuốn Mặt trong/ Mặt ngoài
Chiều Rộng (Phụ thuộc vào phương pháp ứng dụng)

(Phụ thuộc vào phương pháp ứng dụng)Chiều Dài
Kích Thước Nhãn
(Không Tính Lớp Lót)

Mực Ribbon Kích Thước Chiều dài tối đa
Chiều rộng

Khác Chiều cuốn : Mặt trong/ Mặt ngoài
Đường kính lõi

PHÔNG CHỮ VÀ KÝ HIỆU

Phông Chữ Nội Bộ
Bitmap Tiêu Chuẩn

Fonts Mở Rộng

Mã Vạch

Đường Thẳng

Ký Hiệu 2D

Ký Hiệu Ghép

ĐẶC ĐIỂM GIAO DIỆN
Giao Diện

Giao Diện Tín Hiệu Bên Ngoài

ĐẶC ĐIỂM VẬN HÀNH
Khí Được cung cấp không khí sạch

 không dầu, không ẩm
Áp Lực
Tiêu Thụ Xấp xỉ Phụ thuộc vào phương pháp ứng dụng, kích thước nhãn, khả năng xử lý ứng dụng và các điều kiện khác Lít  Phút

Giao diện dữ liệu
Để cấu hình
Kết nối

Môi Trường Không có ngưng tụ nước
Không có ngưng tụ nước

Vận Hành
Bảo Quản

Nguồn điện Bộ nguồn tự động đa năng
Năng Lượng Tiêu Thụ Tối đa Tối thiểu
Kích Thước
Trọng Lượng Khoảng

ĐẶC ĐIỂM KHÁC
Chứng Chỉ

Đặc Tính Video hướng dẫn, Hiển thị 31 ngôn ngữ trên LCD, Thông báo về thời gian làm sạch, Kiểm tra đầu, Đồng hồ thời gian thực
 (Tùy chọn), Khóa mật khẩu, Logo bên ngoài và Tải xuống phông chữ, Tắt LCD, Chờ, Trả lời trạng thái và hơn thế nữa

TÙY CHỌN
Phụ Kiện Giá đỡ, Cảm biến phát hiện vật thể, Hộp chuyển tiếp I/O, Con lăn ép, v.v.

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SATO VIỆT NAM

Trụ sở chính:
Tầng 6, Tòa nhà Saigon Finance Center, Số 9, Đường Đinh Tiên Hoàng, 
Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phone: +84 (28) 3910-1350    Fax : +84 (28) 3910 1352

Văn phòng đại diện Hà Nội:
14F, Tòa nhà ZODIAC, Số 1, Ngõ 19 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy,
Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam
Phone:  +84 (24) 37957945/6

Email: salesorder-svs@sato-global.com
Website: https://satoasiapaci�c.com/vietnam/ 

satoasiapaci�c.com/vietnam/



Thiết Kế Bền Bỉ và Hỗ Trợ IoT 
giúp Giảm Thiểu Thời Gian Chết!
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Không 
kế hoạch 

Hỏng hóc & sửa chữa chậm trễ

giờ/năm

Có 
kế hoạch 

Bảo trì
Ví dụ: Thay thế linh kiện, 
điều chỉnh cảm biến

giờ/năm

Thay thế vật liệu tiêu hao
(Nhãn & mực ribbon)

giờ/năm

Hằng ngày 

Vận hành hiện tại 

Giảm 
3 ngày 

thời gian chết 
hàng năm!

*Tính toán dựa trên giả định sau:
- Ngày làm việc 8 tiếng
- Chiều dài in 30 km mỗi năm

Bây giờ rút ngắn hơn 
khoảng 25 giờ !

Với việc tự bản trì phút/năm

Với bảo trì phòng ngừa
dựa trên IoT

0 
Ngừng hoạt động

Với việc lắp nhãn mực dễ dàng 
& độ bền vượt trội giờ/năm

Với

Tối ưu hóa vận hành hàng ngày

Thiết kế mạnh mẽ cho in công nghiệp

Đầu in nhiệt và trục lăn - bền hơn 1,6 lần* so với
các mẫu trước đó
Công suất cuộn mực ruy băng lớn - 
giảm 50% tần suất thay đổi

Phụ tùng thay thế dễ dàng, không cần dụng cụ
*Theo như thử nghiệm nội bộ

Có khả năng 

tự bảo dưỡng

Đầu in nhiệt Trục lăn

Ngăn ngừa hư hỏng trước khi chúng xảy ra

Bảo trì dự phòng dựa trên nền tảng IoT giúp vận hành ổn định

Giám sát hoạt động máy in 24/7 & thông báo khi cần thay thế linh kiện để duy trì
hoạt động liên tục.

Khách 
hàng

Tổng đài hỗ trợ khách hàng

Hoạt động ổn định

Khắc phục sự cố

Giải pháp tình thế 

Gửi thông báo qua email cho nhân viên 
vận hành kèm theo hướng dẫn bằng video
hoặc tài liệu để khắc phục sự cố nhanh chóng.

Tính năng thân thiện với người dùng để
nâng cao hiệu quả vận hành!

Dễ sử dụng và trực quan

Màn hình LCD lớn 3.5-inch

Video hướng dẫn giúp người dùng
gắn nhãn và mực ruy băng hoặc 
thay thế phụ tùng dễ dàng hơn 

Màn hình hiển thị trạng thái máy in
theo mã màu trực quan

Đèn báo 3 tầng
Cảnh báo nhanh 
cho người dùng về 
các tình trạng ưu tiên 
cao từ xa 

Sở hữu nhiều chức năng tiện dụng
Hoạt động chính xác, bền bỉ, loại bỏ lo lắng, phiền toái

Thông báo vệ sinh đầu in
Báo lỗi thực thi lệnh
Khóa mật khẩu
Lưu trữ/phục hồi cấu hình máy in

Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ

Hỗ trợ hiển thị 31 ngôn ngữ và in 47 ngôn ngữ
Cho phép tùy chỉnh kích thước phông chữ linh hoạt

Công nghệ in thông minh thế hệ tiếp theo

 Hỗ trợ In độc lập với Ứng Dụng (AEP) - Kết nối máy in trực tiếp với 
các thiết bị ngoại vi để in độc lập hoặc với PLC để in tích hợp mà 
không cần máy tính tốn kém.

Cung cấp nhiều lựa chọn đa dạng để đáp ứng 
 các nhu cầu khác nhau của khách hàng

Tùy chỉnh tối ưu hệ thống của bạn với nhiều phương pháp ứng dụng, điểm lắp đặt và cấu hình máy

Phương thức ứng dụng
Xi lanh phun (Loại CJ)

Nhãn  Giá đỡ nhãn Nhãn  Giá đỡ nhãn

 Sản phẩm  Sản phẩm
Bộ áp dụng Bộ áp dụng

Xi lanh ép (Loại PJ)

Thổi khí
(Trong khoảng 

cách 10 mm)

Thổi khí

Cần trục xi lanh mở rộng và sử dụng 
khí nén  để thổi nhãn lên bề mặt 
sản phẩm đang chuyển động.

Cần trục xi lanh mở rộng để tiếp xúc
với bề mặt sản phẩm và sử dụng 
khí nén để dán nhãn.

Cấu hình máy

Tay trái Tay  phải

Hướng cuộn nhãn Hướng cuộn nhãn

Vị trí dán

Mặt trên
Trên đường dẫn sản phẩm (loại U)

Mặt đứng bên 
90 độ với đường dẫn sản phẩm (loại V)

Mặt ngang bên
Song song với đường dẫn sản phẩm (loại H)

 *Ngoài những tính năng kể trên, máy in LR4NX-FA còn có khả năng tùy chỉnh thêm để phù hợp hơn với hoạt động sản xuất của bạn.
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